Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 4                                      
NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức  
- Học sinh nắm được các hằng đẳng thức :bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.
- Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý.
2. Năng lực: tự học, tư duy và lập luận suy luận, gqvđ, giao tiếp sử dụng các công cụ, hợp tác nhóm
3. Phẩm chất 
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
   -Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu.
   -Học sinh: Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ1: Mở đầu 
Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?
Bài tập 15 SGK.
HĐ2: Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS
	Nội dung

	
- Cho HS làm ?1


- Gv: với a > 0, b > 0 . Công thức được minh hoạ H1(sgk)
- GV gợi ý từng hình.
Nếu thay a, b bởi biểu thức tuỳ ý ta có điều gì?
   
 
- GV gọi HS đọc  ?2.


- GV bổ sung nêu chính xác.
Cần phân biệt bình phương của 1 tổng và tổng các bình phương.
 
- Yêu cầu hoạt động nhóm trong 5p.

- GV gợi ý chỉ ra biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai rồi áp dụng học động nhóm. 

- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
 
- GV đưa ra kết quả đúng.
	
- H/S dựa theo kết quả Bài 15tr/9 trả lời.

- Hs: (a + b) (a + b) 
= a2 + ab + ab + b2 
 = a2 + 2ab + b2
- HS trả lời theo câu hỏi.
Hs: (A + B)2 
= A2 + 2AB + B2

- H/S đọc ?2 theo yêu cầu.

- 1 H/s phát biểu thành lời.
- H/S tự ghi cách học để nhớ.
- H/S chú ý theo dõi để phân biệt.

- H/S hoạt động trong 5p.

- Theo dõi GV hướng dẫn.



- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Nghe, ghi bài.
	1,Bình phương của một tổng.
?1.


Với A, B là các biến tuỳ ý ta có
 (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   





?2.
Bình phương của một tổng hai số bằng bình phương số thức nhất, cộng với hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai, cộng với bình phương của số thứ hai.

*Áp dụng:
a) (x + 1)2 = x2 + 2x + 12
                  = x2 + 2x + 1
b) x2 + 4x + 4 
= (x)2 + 2.x.2 + (2)2
c) 512 = ( 50 + 1)2
           = 502 + 2.50.1 + 12
           = 2500 + 100 + 1
           = 2601
d) 3012 = (300 + 1)2
        = 3002 + 2.300.1 +12
         =  90000 + 600 + 1
             = 90601

	
- Yêu cầu H/s tính theo 2 cách.


Nửa lớp làm cách 1.

Nủa lớp làm cách 2

- GV thay a, b bỏi  A, B.
- GV y/c phát biểu thành lời.
- GV sửa sai bổ xung chốt lại.
- Yêu cầu hoạt động nhóm trong 5p.

- GV ghi lại trên bảng theo cách trình bày của H/s.
- Yêu cầu H/s thực hiện độc lập

- Quan sát H/s thực hiện

- GV nhận xét bổ xung.

	
- 2H/s lên bảng.



- H/s dưới lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài của bạn.
- Hs: (A – B)2 = A2 - 2AB +  B2
=> Phát biểu thành lời.
- HS chú ý theo dõi.

- Đại diện nhóm trả lời miệng.

- H/s thực hiên vào nháp cá nhân.

- 3H/s lên bảng.


Mỗi h/s 1ý. H/s ghi bài
- Nghe giảng, ghi bài.

	2. Bình phương của một hiệu.

?3.
*Cách 1.
[(a+ (-b)]2 
= a2 +2.a.(-b) + (-b)2.
*Cách 2.
(a-b)(a- b) = a2- ab- ab+ b2 
= (a-b)2
Với A, B là các biểu thức ta có 
(A - B)2 = A2 – 2AB + B2 


?4. Bình phương của một hiệu bằng bình phương số thức nhất, trừ hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai, cộng với bình phương của số thứ hai.

* ÁP dụng:



a) (x - )2 = x2-2.x.+2

 = x2 – x +  
b) (2x–3y)2 
= (2x)2 –2.2x.3y+ (3y)2
= 4x2 – 12xy + 9y2
c) Tính nhanh:
992 = (100-1)2 
=1002 - 2.100.1+12
= 10000 - 200 + 1 = 9801

	
- Yêu cầu h/s thực hiện ?5
- Theo dõi HS dưới lớp làm bài.
- GV chốt lại.
- Yêu cầu 1HS phát biểu hằng đẳng thức bằng lời.

- Yêu cầu H/s làm phần áp dụng.
- GV ghi kết quả lên bảng nhận xét kết quả thực hiện.
- GV cho HS làm  ? 7
	
- 1H/s lên bảng.

- H/s dưới lớp tự làm vào vở.
- Nghe.
- H/S thực hiên ?6.



- H/s hoạt động nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày miệng.
- H/s làm ?7
	3. Hiệu hai bình phương:
?5.
(a+b)(a- b)
 = a2 - ab + ab + b2 = a2- b2
Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta có 
A2 - B2 = (A + B) (A - B)
?6. Hiệu hai bình phương của biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức với hiệu hai biểu thức đó.
* Áp dụng.
a) (x +1).(x- 1) = x2 - 12 
= x2 - 1
b) (x - 2y).(x + 2y) 
= x2 – (2y)2 = x2 – 4y2
c) 56 . 64 = (60 – 4).(60 + 4) 
 = 602 - 42 = 3600 - 16
 = 3584
?7=>(A  - B)2 = (B - A)2

	HĐ3: Luyện tập

	- Yêu cầu 2 H/S lên bảng.
- GV gọi h/s nhận xét.
- GV chuẩn xác lại kết quả.
	- H/S 1làm ý a; H/S2 làm ý b. 
- HS nhận xét.
- Nghe, ghi bài.
	4. Luyện tập:
Bài 16 trang 11
a) x2 + 4x + 4 = (x + 2)2
b) 9x2 + y2 + 6xy 
=  9x2 + 6xy + y2
  = (3x + y)2 


HĐ4: Vận dụng
- Học thuộc và phát biểu thành lời 3 hằng đẳng thức đã học viết 2 chiều (tích, tổng)
- BTVN 17, 20 (sgk) tr/12 và 11, 12(SBT)tr/14
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